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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Quyết định 05/2017/QĐ-TTg, ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về Hệ thống phương án Ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an 

toàn an ninh thông tin mạng Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư 20/2017/TT-BTTTT, ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố toàn an ninh thông tin 

mạng trên toàn quốc; 

Xét đề nghị của Phòng Công nghệ thông tin, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện 

Biên (sau đây gọi tắt là Đội ứng cứu), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Đội trưởng: Ông Phạm Thanh Nam - Phó Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

2. Đội phó: 

- Ông Nguyễn Trọng Chiến - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

- Ông Vũ Hoàng Thiên - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.  

3. Thành viên: 

 Các cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn về công nghệ thông tin 

và an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh (Danh sách 

chi tiết kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đội ứng cứu  

1. Đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 



tin và tổ chức ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh trong mạng lưới 

ứng cứu sự cố mạng máy tính Quốc gia; liên kết, phối hợp với các Đội ứng cứu 

sự cố mạng máy tính của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi 

xảy ra sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của 

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt nam (VNCERT). 

3. Thu thập và cung cấp kịp thời thông tin thông báo, cảnh báo, các điểm 

yếu lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công mạng, máy tính để các cơ quan, đơn vị 

chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, mất an toàn thông tin. 

4. Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác ứng cứu sự cố mạng, máy tính và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Đội ứng cứu 

1. Đội trưởng Đội ứng cứu chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Đội 

ứng cứu; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Cơ quan thường trực, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền 

được giao.  

2. Các thành viên của Đội ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 

được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

3. Đội ứng cứu được cấp kinh phí để hoạt động. Kinh phí hoạt động của 

Đội ứng cứu được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm cấp cho Sở Thông 

tin và Truyền thông.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Đội ứng cứu 

và có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động 

của Đội ứng cứu theo quy định của pháp luật. Đội trưởng Đội ứng cứu được sử 

dụng bộ máy, phương tiện và con dấu của cơ quan Thường trực để thực hiện 

nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 95/QĐ-STTTT, ngày 30/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Công nghệ thông tin; Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông và các ông, bà có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT (b/c); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);                                                            

- Cụm thành viên MLƯCSC số 2; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 



DANH SÁCH 

THÀNH VIÊN ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ ATTT MẠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STTTT ngày      /10/2021 của Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Điện Biên) 

 

Stt Họ và tên Số điện thoại 
Tên trường, cơ sở đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Văn bẳng, chứng chỉ, 

trình độ về ATTT, CNTT 

hoăc tương đương 

Tháng/năm 

tốt nghiêp 

1 Đào Ngọc Minh 0948284388 Đại học Mở Hà Nội CNTT Đại học 6/2018 

2 Mai Xuân Dũng 0914599177 
Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên 
CNTT Đại học 2010 

3 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
0946560568 Đại học Mở Hà Nội CNTT 

Đại học, CCNA, Kỹ thuật 

tấn công và phòng thủ nâng 

cao ứng dụng Web CT 

INFORISK; đảm bảo 

ATTT cho hệ điều hành và 

hạ tầng mạng theo CT 

INFOSEC 

2008, 2016, 

2017, 2018 

4 Lê Ngọc Dương 0979145712 
Đại học CNTT – Đại học 

quốc gia HCM 
CNTT Đại học 8/2011 

5 Trần Khánh Toàn 0392272613 Đại học Thái Nguyên CNTT Đại học 6/2009 

6 Nguyễn Trung Kiên 0912151235 
Đại học Bách khoa Hà 

Nội 
CNTT Đại học 6/2016 

7 Bùi Mạnh Tuấn 0363315995 
Trường CĐ Nghề Điện 

Biên 
Đang học Đang học Đang học 

8 Phạm Văn Phúc 0912375469 Đại học Quốc tế Bắc Hà CNTT Chứng chỉ 2019 

9 Dương Văn Nam 0962589626 
Đại học CNTT và Truyền 

thông 
CNTT Đại học 02/2014 

10 Cà Quang Thắng 0916096091 Đại học Tây Bắc Sư phạm Tin Đại học 6/2010 



Stt Họ và tên Số điện thoại 
Tên trường, cơ sở đào 

tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Văn bẳng, chứng chỉ, 

trình độ về ATTT, CNTT 

hoăc tương đương 

Tháng/năm 

tốt nghiêp 

11 
Nguyễn Hùng 

Cường 
0968199100 

Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên 
Sư phạm Tin Đại học 2008 

12 Ngô Văn Lự 0983577550 
Đại học CNTT và Truyền 

thông Thái Nguyên 
CNTT Đại học 10/2012 

13 Mai Văn Giỏi 0912925828 
Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Truyền thông và 

mạng máy tính  
Đại học 10/2010 

14 
Ngô Thị Hương 

Giang 
0911041888 

Học viện Công nghệ Bưu 

chính Viễn thông 

Kỹ thuật điện tử 

Viễn thông 
Đại học, Chứng chỉ CNTT 7/2012 

15 Ngô Xuân Thế 0942776222 Đại học Đà Lạt CNTT 

Đại học; Chứng chỉ quốc tế 

(CCNA Security, CCNP 

Network and System); 

Quản trị mạng và hệ thống 

CCNA  

2013 

16 Đặng Mai Phương 0912217818 
Đại học Công nghiệp Hà 

Nội 
Khoa học Máy tính  Đại học 6/2009 

17 Phan Ngọc Linh 0917624678 Đại học Sư phạm Hà Nội CNTT Đại học 12/2012 

18 
Nguyễn Trọng 

Dũng 
0917078003 

Đại học Sư phạm và Kỹ 

thuật Hưng Yên 
CNTT Thạc sỹ 11/2019 

19 Lý Xuân Thành 0984948543 Đại học Tây Bắc Toán – Tin Đại học 2003 

20 Nguyễn Hoài Nam 0915012969 
Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội 
CNTT Đại học 3/2011 

21 Trần Văn Đạt 0941110095 
Học viện Kỹ thuật Mật 

mã 

Kỹ thuật Điện tử - 

Viễn thông 
Đại học 9/2018 

22 Vũ Quốc Thắng 0913206974 Đại học Thái Nguyên CNTT Đại học 9/2011 

23 Nguyễn Thị Hoa 0942026081 
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